











MẪU 2-KNĐ

   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


    LÝ LỊCH

         CỦA NGƯỜI XIN VÀO ĐẢNG

Họ và tên đang dùng   : NGUYỄN TRUNG DŨNG
Họ và tên khai sinh     : NGUYỄN TRUNG DŨNG
Quê quán

   :  Nghi Quang ,Nghi Lộc, Nghệ An
  
Số LL               :…………………………………….


SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ và tên đang dùng:  Nguyễn Trung Dũng                                Nam

- Họ và tên khai sinh: Nguyễn Trung Dũng
- Các bí danh: 

- Sinh ngày:  10/10/1982
- Nơi sinh: Nghi Quang, Nghi Lộc, Nghệ An

- Quê quán: Nghi Quang, Nghi Lộc, Nghệ An
  - Nơi ở hiện nay:  619/5B  Đường Vườn Lài, P An Phú Đông, Q12, Tp.HCM
- Dân tộc: 
kinh

Tôn giáo: 
không
- Nghề nghiệp bản thân hiện nay: 
Nhân viên phòng CTCT-HSSV Trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng.
- Trình độ hiện nay:Trung cấp nghề 3/7

+ Giáo dục phổ thông: 12/12


+ Chuyên môn, nghiệp vụ, học vị, học hàm: 



Chuyên môn, nghiệp vụ: 

Học vị: 



 Học hàm: 

- Lý luận chính trị: 

- Ngoại ngữ:  

- Ngày và nơi vào Đoàn TNCSHCM: 23/03/2000

- Ngày và nơi vào Đảng CSVN lần thứ nhất (nếu có): 

 - Ngày và nơi công nhận chính thức lần thứ nhất (nếu có): 

- Người giới thiệu vào Đảng lần thứ nhất (nếu có):


1. 


2. 

LỊCH SỬ BẢN THÂN
Từ năm 1982 đến năm 1991 : còn nhỏ ,ở với gia đình, tại Xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.
Từ năm 1991 đến năm 1996 : Học sinh trường cấp I  xã Nghi Quang.
Từ năm 1996 đến năm 2000 : Học sinh trường cấp II  xã Nghi Quang.
Từ năm 2000đến năm 2003 : Học sinh trường cấp III   Nghi Lộc IV.
Từ năm 2003 dến năm 2005 ở nhà phụ giúp gia đình.
Từ năm 2006 đến 2008 : Sinh viên trường Cao đẳng Kĩ thuật Lý Tự Trọng Tp Hồ Chí Minh.
Hiện nay đang tạm trú tại : 619/5B  Đường Vườn Lài, P An Phú Đông, Q12, Tp.HCM
NHỮNG CÔNG TÁC VÀ CHỨC VỤ ĐÃ QUA
	Từ tháng năm đến tháng năm
	Làm việc gì, ở đâu
	Chức vụ

	02/2006 – 10/2015
	Bảo vệ trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM
390 Hoàng Văn Thụ P4, Q Tân Bình
	Nhân viên

	11/2015 - 09/2016

	Công tác tại phòng thanh tra GD - HSSV trường Cao đẳng  kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM

390 Hoàng Văn Thụ P4, Q Tân Bình
	Nhân viên

	10/2016 đến nay
	Công tác tại phòng CTCT- HSSV trường Cao đẳng  kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM

390 Hoàng Văn Thụ P4, Q Tân Bình
	Nhân viên


ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ
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KHEN THƯỞNG
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KỸ LUẬT
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HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH
1. Cha ruột: Nguyễn Quốc Hùng
          Sinh năm :1956

          Quê quán : Nghi Quang , Nghi Lộc, Nghệ An

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Tiểu thương

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…. đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học

- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954

- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………

- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….

- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975
- Từ năm 1956 đến 1960 còn nhỏ 
- Từ năm 1961 đến 1971: đi học tại xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.
- Từ năm 1972 đến 1974 :ở nhà phụ giúp cha mẹ tại xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc, tỉnh    Nghệ An.

- Từ năm 1975 đến 1980: đi bộ đội,trú đóng tại huyện Bố Trạch, Quảng Bình, trung đoàn pháo binh 166.

- Từ năm 1978 nghỉ phép lập gia đình.

- Từ năm 1980 đến năm 1982: đi bộ đội trú đóng tại quân khu 4, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

- Từ năm 1982 đến nay ở nhà buôn bán tại khối 9, p.Nghi Tân, thị xã Cữa Lò,tỉnh  Nghệ An.

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


………………………Không có…………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………Không có……………………………………………………………
2. Mẹ ruột: Trần Thị Luyện
· Sinh năm: 1958
· Quê quán: Nghi Quang , Nghi Lộc, Nghệ An
· Tôn giáo: Không
· Nghề nghiệp: Tiểu thương

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975

          -từ năm 1958 đến 1963 : còn nhỏ
          -từ năm 1964 đến 1974 : đi học trường cấp I,II,III Nghi Quang,Nghi Lộc,Nghệ An.
          - Từ năm 1975 đến 1977 : ở nhà phụ giúp gia đình tại xã Nghi Quang,Nghi Lộc,Nghệ  An.
          -Từ năm 1978 đến nay : Lập gia đình và buôn bán tại khối 9,phường Nghi Tân,thị Xã Cữa Lò,tỉnh Nghệ An.
          -Hiện nay đang cư trú tại:  Khối 9,phường Nghi Tân,thị Xã Cữa Lò,tỉnh Nghệ An.

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)



Không có

* Kỷ luật: (nếu có)


Không có
3. Vợ: Lê Thị Thu Hiền
          -  Sinh năm:1991

-Quê quán: Thôn Trung Nẫm,xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch, tĩnh Quảng Bình

-Tôn giáo: Không

-Nghề nghiệp: Giáo viên

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: : 619/5B  Đường Vườn Lài, KP2, P An Phú Đông, Q12,TP.HCM

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
4. Con ruột: Nguyễn Trâm Anh  
          - Sinh năm: 2014 tại: Bệnh viện Tự Dũ,TP.HCM

- Quê quán: Nghi Quang , Nghi Lộc, Nghệ An

- Hiện nay đang cư trú tại: 619/5B  Đường Vườn Lài, KP2, P An Phú Đông, Q12,TP.HCM
5. Chị ruột: Nguyễn Thị Ngọc 
           - Năm sinh 1979  tại: Nghi Quang , Nghi Lộc, Nghệ An

-Quê quán: Nghi Quang , Nghi Lộc, Nghệ An

-Tôn giáo: Không

-Nghề nghiệp: Công nhân

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: 619/5B  Đường Vườn Lài, P An Phú Đông, Q12,TP.HCM

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………

7. Anh ruột: ………………………………..Sinh năm…………..tại…………………………

Quê quán: …………………………………………………………………………………


Tôn giáo: ………………………………………………………………………………….


Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………


 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
8. Em ruột: Nguyễn Thị Thành  
         -Năm sinh : 1984 tại ; xã Nghi Quang,Nghi Lộc,Nghệ An.

-Quê quán: Nghi Quang , Nghi Lộc, Nghệ An

-Tôn giáo: Không

-Nghề nghiệp: Điều dưỡng,phòng Điều dưỡng Bệnh Viện Nhân Ái.

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1984 – đến nay:
     từ năm 1984 đến năm 1991 : còn nhỏ

     -từ năm 1991 đến năm 2000 học sinh cấp I,II Nghi Quang.

    - Từ năm 2000 đến năm 2003 hoc sinh cấp III Nghi Lộc IV.
    -Từ năm 2003 đến 2004 ở nhà phụ giúp gia đình tại Khôi 9,phường Nghi Tân,Thị xã Cữa   Lò,tỉnh Nghệ An.

    -Từ năm 2004 đến năm 2007 sinh viên trường Cao đẩng Y Tế Nghệ An.

   - Từ năm 2007 đến nay làm việc tại bệnh viện Nhân Ai, Tp.HCM.

    Chỗ  ở hiện nay : 619/5B  Đường Vườn Lài, KP2, P An Phú Đông, Q12,Tp.HCM
9. Em ruột: Nguyễn Văn Thắng.

         Sinh năm:1986 tại: Nghi Quang , Nghi Lộc, Nghệ An

Quê quán:  Nghi Quang , Nghi Lộc, Nghệ An

Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Công an


 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1988  – đến nay;

từ năm 1986 đến 1991 : còn nhỏ.



Từ năm 1992 đến 2004 : đi học cấp I,II,III Nghi Tân,Thị xã Cữa Lò,tỉnh Nghệ An.
           Từ năm 2005 đến năm 2006 ở nhà phụ giúp gia đình tại Khối 9,phường Nghi Tân,Thị   xã Cữa Lò,tỉnh Nghê An.

          Từ năm 2007 đến 2008: đi công an nghĩa vụ tại phường 5, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Chỗ ở hiện nay: 37 Tôn Thất Thuyết, Tp Đông Hà,tỉnh Quảng Trị

11. Em ruột: 


Quê quán: 


Tôn giáo:

Nghề nghiệp:

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1991  – đến nay;


12. Ông nội: Nguyễn Văn A 
          -Sinh năm: 1929 tại Nghi Quang , Nghi Lộc, Nghệ An

- Quê quán: Nghi Quang , Nghi Lộc, Nghệ An.


- Tôn giáo: Không


- Nghề nghiệp:


* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ

· 
a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945
· Từ năm 1929 đến 1934:còn nhỏ

· Từ 1935 đến 1939: đi học tại Nghi Quang , Nghi Lộc, Nghệ An
· Từ 1940 đến 1947: ở nhà phụ giúp gia đình tại Nghi Quang , Nghi Lộc, Nghệ An

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ 1948 đi bộ đội tham gia kháng chiến chống Pháp
tại Điện Biên Phủ
         - Từ 1952 bị thương tật thương binh 4/4

         - Từ 1953 lập gia đình tại Nghi Quang , Nghi Lộc, Nghệ An

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975
        - Từ 1954 kết nạp Đảng tại Nghi Quang , Nghi Lộc, Nghệ An
        - Từ 1955 đến 1998 làm ngư dân tại Nghi Quang , Nghi Lộc, Nghệ An
        -Tháng 10 năm 1999 qua đời do bệnh hiểm nghèo.

        -Huy hiệu 45 năm tuổi đảng.
13. Bà nội: Trần Thị Kiểu.
         -Sinh năm:1927 tại Nghi Quang , Nghi Lộc, Nghệ An

-Quê quán: Nghi Quang , Nghi Lộc, Nghệ An


-Tôn giáo: Không


-Nghề nghiệp: 


* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945



Từ năm 1927 đến năm 1933:  còn nhỏ
        -Từ năm 1934 đến 1937: đi học tại Nghi Quang , Nghi Lộc, Nghệ An.

        -Từ năm 1938 đến 1947: ở nhà phụ giúp gia đình tại Nghi Quang , Nghi Lộc, Nghệ An.

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


Từ năm 1948 Đi bộ đội kháng chiến chống Pháp tại Điện Biên Phủ.
         Năm 1949 lập gia đình và buôn bán tại Nghi Quang , Nghi Lộc, Nghệ An.

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- 
năm 2013 qua đời vì bẹnh hiểm nghèo.

- Hiện nay đang cư trú tại: 


14. Ông ngoại: Trần Ngọc Phong.           
          Sinh năm: 1930 tại : Nghi Quang , Nghi Lộc, Nghệ An.


Quê quán: Nghi Quang , Nghi Lộc, Nghệ An.



Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: 


* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- từ 1948 đến 1957 tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


1958 lập gia đình và buôn bán tại Nghi Quang , Nghi Lộc, Nghệ An.

         Tứ 1960 đến 1967 làm công nhân vận tải đường biển Nghệ An.

          Tháng 9 năm 1968 liệt sĩ tại đường biển Nghệ An.


15. Bà ngoại: Võ Thị Choán                  
           Sinh năm: 1932 tại : Nghi Quang , Nghi Lộc, Nghệ An.



Quê quán: Nghi Quang , Nghi Lộc, Nghệ An.



Tôn giáo: Không 


Nghề nghiệp: 


* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954



Từ năm 1932 đến 1956 ở nhà phụ giúp gia đình.

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


từ 1957 đến 2015 lập gia đình và buôn bán tại phường Nghi Tân ,thị xã Cữa Lò tỉnh      Nghệ An.
        Năm 2016 qua đồi vì bệnh hiểm nghèo.

- Hiện nay đang cư trú tại: 


13. Chú ruột: Nguyễn Cao Cường        52 tuổi

Nghề nghiệp:Tiểu thương
         Chổ ở hiện nay: 40/5 ấp 2 ,xã Phú Ngọc,huyện Đình Quán, tỉnh Đồng Nai
* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: ………………………………………………………………..


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………

14. Dì ruột: Trần Thị Sam                 56 tuổi

            Nghề nghiệp:Tiểu thương
           Chổ ở hiện nay: Khối 9, P.Ngghi Tân, thị xã Cữa Lò ,tỉnh Nghệ An.

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: ………………………………………………………………..


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)



……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
14. Dì ruột: Trần Thị Sinh               50 tuổi

Nghề nghiệp:Tiểu thương

         Chổ ở hiện nay: Khối 7, P.Ngghi Tân, thị xã Cữa Lò ,tỉnh Nghệ An.


* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: ………………………………………………………………..


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)



……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………
15. Cô ruột: Nguyễn Thị Chắt              67 tuổi

- Nghề nghiệ: Công nhân.
         -  Chổ ở hiện nay: Khối 9, P.Ngghi Tân, thị xã Cữa Lò ,tỉnh Nghệ An.
* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: ………………………………………………………………..


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)
……………………………………………………………………………………………
Cô ruột: Nguyễn Thị Lan     58  tuổi
Nghề nghiệp: Tiểu thương.

Chổ ở hiện nay: Xóm thành Vinh II ,Nghi Quang, Nghi Lộc, Nghệ An.

Cô ruột: Nguyễn Thị Xuân      55 tuổi

Nghề nghiệp: Công nhân

Chỗ ở hiện nay: 40/5 Ấp 2 xã Phú Ngọc,huyện Đình Quán, tỉnh Đồng Nai.

Cô ruột:  Nguyễn Thị Thường    48 tuổi

Nghề nghiệp: Công nhân

Chổ ở hiện nay: Xóm thành Vinh II ,Nghi Quang, Nghi Lộc, Nghệ An.
Cô ruột:  Nguyễn Thị Trang    45 tuổi

Nghề nghiệp: Công nhân

Chổ ở hiện nay: Ấp 4 ,xã La Ngà, huyện Đình Quán, tỉnh Đồng Nai.
16. Bác ruột: Nguyễn Văn Tuyên  sinh năm 1945
            Năm 1965: Đi bộ đội.
            Năm 1972: Hy sinh

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. con nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: ………………………………………………………………..


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
16. Bác ruột: Nguyễn Văn Lung      63 tuổi

          Nghề nghiệp: Nông dân

          Chổ ở hiện nay: Xóm 48 xã Mường Nọc, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An.

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: ………………………………………………………………..


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)
17. Cậu ruột: Trần  Ngọc Tiến      53 tuổi
          Nghề nghiệp: Tiểu thương
          Chổ ở hiện nay: Khối 9, P.Nghi Tân, thị xã Cữa Lò ,tỉnh Nghệ An.

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: ………………………………………………………………..


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)
* Bên vợ 

18. Bố vợ : Lê Văn Thanh 
            Sinh năm: 1963 

Quê quán: Thôn Trung Nẫm,xã Cự Nẫm,huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Làm ruộng

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975

- Từ năm 1963 đến 1979 còn nhỏ ở với gia đình và đi học.


- Từ năm 1979 đến 1987 ở nhà phụ giúp gia đình làm ruộng.
         -  Từ 1987 đến nay lập gia đình và làm ruộng.

- Hiện nay đang cư trú tại: thôn Trung Nẫm,xã Cự Nẫm,huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
19. Mẹ vợ : Trần Thị Hợp
           Sinh năm:1968


Quê quán: Thôn Tân Nẫm,xã Cự Nẫm,huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Làm ruộng

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1968 đến 1984 còn nhỏ ở với gia đình và đi học.

- Từ năm 1984 đến 1987 ở nhà phụ cha mẹ làm ruộng.

- Từ năm 1987 đến nay lập gia đình và làm ruộng.


- Hiện nay đang cư trú tại: thôn Trung Nẫm,xã Cự Nẫm,huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
20. Anh vợ : Lê Mạnh Hùng               

            Sinh năm: 1988  

Quê quán: Thôn Trung Nẫm,xã Cự Nẫm,huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Công nhân


- Từ năm 1988 đến 1999 còn nhỏ, ở với gia đình và đi học


- Từ năm 1999 đến 2006: đi học trường Tiểu học số 1 Cữ Nẫm.

- Từ năm 2006 đến 2012 ở  nhà phụ giúp gia đình làm ruộng.

- Từ năm 2012 đến nay làm công nhân tại Q9 Thủ Đức.

- Hiện nay đang cư trú tại: khu phố 1,phường Linh Xuân,quận Thủ Đức,Tp.HCM
21. Em vợ : Lê Đức Hạnh

          Sinh năm: 1994 

Quê quán: Thôn Trung Nẫm,xã Cự Nẫm,huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Làm ruộng


- Từ năm 1994 đến 2000còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 2000 đến 2005: đi học trường Tiểu học số 1 Cự Nẫm.


- Từ năm 2005 đến 2009: đi học Trường THCS số 2 Cự Nẫm.

- Từ năm 2009 đến nay ở nhà làm ruộng phụ giúp cha mẹ

- Hiện nay đang cư trú tại: Thôn Trung Nẫm,xã Cự Nẫm,huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
22. Em vợ : Lê Thị Thu Hương

          Sinh năm: 1996

Quê quán: : Thôn Trung Nẫm,xã Cự Nẫm,huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Sinh viên.

- Từ năm 1996 đến 2002 còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 2002 đến 2007: đi học trường Tiểu học số 1 Cự Nẫm.

- Từ năm 2007 đến 2011: đi học Trường THCS số 2 Cự Nẫm.

- Từ năm 2011 đến 2014: đi học Trường THPT số 2 Bố Trạch.

           - Từ năm 2014 đến nay là sinh viên Trường ĐH Quảng Bình.


- Hiện nay đang cư trú tại: Thôn Trung Nẫm,xã Cự Nẫm,huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
23. ông nội vợ :Lê Văn Chuân

           Sinh năm: 1922 

Quê quán: Thôn Trung Nẫm,xã Cự Nẫm,huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Làm ruộng

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 1922 đến 1938 còn nhỏ, ở với gia đình đi học


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1938 đến 1952 ở nhà phụ giúp gia đình làm ruộng.

- Năm 1953 lập gia đình và làm ruộng tại thôn Trung Nẫm,xã Cự Nẫm,huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

- Từ năm 1954 đến 1959: đi bộ đội tại Bình Trị Thiên.

- Từ năm 1959 đến nay ở nhà làm ruộng tại thôn Trung Nẫm,xã Cự Nẫm,huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: ………………………………………………………………..


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
 24. Bà nội vợ  : Nguyễn Thị Cháu

            Sinh năm: 1930

Quê quán: Thôn Trung Nẫm,xã Cự Nẫm,huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Làm ruộng

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 193 đến 1946 còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 1946 đến 1952 ở nhà phụ gia đình làm ruộng
            Từ 1953 đến nay lập gia đình và làm ruộng tại thôn Trung Nẫm,xã Cự Nẫm,huyện Bố           Trạch, tỉnh Quảng Bình.

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: ………………………………………………………………..


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
22. Ông ngoại vợ  : Trần Văn Tụng

            Sinh năm: 1930

Quê quán: Thôn Tân Nẫm,xã Cự Nẫm,huyện Bố  Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Làm ruộng

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 1930 đến 1946 còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 191946  đến 1955 ở nhà phụ giúp gia đình làm ruộng

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1956 đến nay lập gia đình và làm ruộng tại thôn Tân Nẫm,xã Cự Nẫm,huyện Bố  Trạch, tỉnh Quảng Bình.

- Năm 2005 đã mất vì bệnh tuổi già
23. Bà ngoại vợ  : Nguyễn Thị Xu

            .Sinh năm: 1933

Quê quán: Thôn Tân Nẫm,xã Cự Nẫm,huyện Bố  Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: 

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 1933 đến 1943 còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 1943 đến 1955 ở nhà phụ giúp gia đình làm ruộng tại thôn Tân Nẫm,xã Cự Nẫm,huyện Bố  Trạch, tỉnh Quảng Bình

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1956 đến nay lập gia đình va làm ruộng tại thôn Tân Nẫm,xã Cự Nẫm,huyện Bố  Trạch, tỉnh Quảng Bình

- Năm 2017 đã mất vì bệnh tuổi già

- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: ………………………………………………………………..


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
24. Cô vợ  : Lê Thị Nhàn  49 tuổi

Nghề nghiệp: Viên chức 
      - Hiện nay đang cư trú tại 80 Nguyễn Đức Cảnh,phường Đồng Mỹ,tp Đồng Hởi,Quảng Bình

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)
Cô Vợ :  Lê Thị Xuân  47 tuổi 
Nghề nghiệp: làm ruộng

Hiện nay đang cư trú tại: Thôn Tân Nẫm,xã Cự Nẫm,huyện Bố  Trạch, tỉnh Quảng Bình

25.  Dì vợ :.Trần Thị Lợi    59 tuổi

Nghề nghiệp: Làm ruộng
        - Hiện nay đang cư trú tại: : Thôn Tân Nẫm,xã Cự Nẫm,huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………

Dì vợ : Trần Thị Minh    47 tuổi
Nghề nghiệp: Làm ruộng
Hiện nay đang cư trú tại: Thôn Tân Nẫm,xã Cự Nẫm,huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
26. Chú vợ : Lê Văn Thắng   45 tuổi

Nghề nghiệp: Làm ruộng
- Hiện nay đang cư trú tại: Thôn Tân Nẫm,xã Cự Nẫm,huyện Bố  Trạch, tỉnh Quảng Bình

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
27. Bác vợ : Lê Văn Sơn 

 Năm sinh : 1957
Năm 2011 đã mất vì bệnh hiểm nghèo.

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
. Bác vợ : Lê Văn Hải   58 tuổi
Nghề nghiệp: Làm ruộng
- Hiện nay đang cư trú tại: Thôn Đông Nẫm,xã Cự Nẫm,huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)
 Cậu Vợ : Trần Đình Thắng   58 tuổi
Nghề nghiệp: buôn bán

Hiện nay đang cư trú tại: thôn Tân Nẫm,xã Cự Nẫm,huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình 

Cậu Vợ : Trần Văn Hòa   56 tuổi

Nghề nghiệp: Làm ruộng


Hiện nay đang cư trú tại: Thôn Tân Nẫm,xã Cự Nẫm,huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
Cậu Vợ : Trần Ngọc Sơn   45 tuổi
Nghề nghiệp: Làm rẫy
Hiện nay đang cư trú tại: Thôn 4 xã Hòa Lễ,huyện Krông Bông,tỉnh Đăk Lắk
TỰ NHẬN XÉT
Ưu điểm:
-Siêng năng,cần cù,sáng tạo trong công viêc.
-Có lối sống giản dị.

-Làm việc với tinh thần trách nhiệm cao.
-Trung thực, thắng thẳn 

Nhược điểm:

-Chưa sắp xếp được thời gian đi học,nâng cao trình độ nghiệp vụ.

CAM ĐOAN VÀ KÝ TÊN
Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật.Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về những lời khai của mình.


TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 .tháng 06  năm 2017


Ký tên
                                                                                Nguyên Trung Dũng                               
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